
PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC  

AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Công bố kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 2.001293.H48 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều 

kiện an 

toàn thực 

phẩm đối 

với cơ sở 

sản xuất, cơ 

sở vừa sản 

xuất vừa 

kinh doanh 

thực phẩm  

25 ngày làm việc 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ số 

54 đường Hùng Vương, 

phường Cẩm Thành, điểm 

tiếp nhận hồ sơ thứ 02 tại 

tầng 1, số 492 Trần Phú, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi thông qua các 

cách thức sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Cổng Dịch 

Đối với cơ sở sản 

xuất khác (bao 

gồm cả cơ sở vừa 

sản xuất vừa kinh 

doanh) được cấp 

giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm: 2.500.000 

đồng/lần/cơ sở. 

- Nghị định 

số 146/2025/NĐ-

CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của 

Chính phủ quy 

định về phân 

quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực 

công nghiệp và 

thương mại. 

- Điều 24a, Điều 

24b Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP, 

bổ sung tại Điều 

12, Điều 13 Nghị 

định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 02 

2 2.001278.H48 

Cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

an toàn 

thực phẩm 

- Trường hợp cấp 

lại do cơ sở thay 

đổi địa điểm sản 

xuất, kinh doanh; 

thay đổi, bổ sung 

quy trình sản xuất, 

Đối với cơ sở sản 

xuất khác (bao 

gồm cả cơ sở vừa 

sản xuất vừa kinh 

doanh) được cấp 

giấy chứng nhận 



2 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đối với cơ 

sở sản xuất, 

cơ sở vừa 

sản xuất 

vừa kinh 

doanh thực 

phẩm 

mặt hàng kinh 

doanh và khi Giấy 

chứng nhận hết 

hiệu lực: Trình tự, 

thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận thực 

hiện theo quy định 

như cấp lần đầu: 

25 ngày làm việc. 

- Trường hợp 

chuỗi cơ sở kinh 

doanh thực phẩm 

có tăng về cơ sở 

kinh doanh, việc 

điều chỉnh Giấy 

chứng nhận thực 

hiện theo quy định 

như cấp lần đầu: 

25 ngày làm việc. 

 

 

 

 

vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm: 2.500.000 

đồng/lần/cơ sở. 

năm 2020 sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của các Nghị 

định liên quan đến 

điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 

43/2018/TT-BCT 

ngày 15 tháng 11 

năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về quản lý an toàn 

thực phẩm thuộc 

trách nhiệm của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 

38/2025/TT-BCT 

ngày 19 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 
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STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

 Thương sửa đổi, bổ 

sung một số quy 

định về phân cấp 

thực hiện thủ tục 

hành chính trong 

các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư 

67/2021/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 

năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

trong công tác an 

toàn thực phẩm. 

 

 

- Trường hợp cấp 

lại Giấy chứng 

nhận do bị mất 

hoặc bị hỏng: 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được Đơn 

đề nghị hợp lệ. 

- Trường hợp cơ sở 

thay đổi tên cơ sở 

nhưng không thay 

đổi chủ cơ sở, địa 

chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình 

sản xuất, mặt hàng 

kinh doanh: 03 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đề nghị cấp 

lại hợp lệ. 

Không 
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STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trường hợp cơ sở 

thay đổi chủ cơ sở 

nhưng không thay 

đổi tên cơ sở, địa 

chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình 

sản xuất, mặt hàng 

kinh doanh: 03 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đề nghị cấp 

lại hợp lệ. 

- Trường hợp 

chuỗi cơ sở kinh 

doanh thực phẩm 

có giảm về cơ sở 

kinh doanh, việc 

điều chỉnh Giấy 

chứng nhận theo 

quy định như 

trường hợp cơ sở 

thay đổi tên cơ sở 

nhưng không thay 

đổi chủ cơ sở, địa 

chỉ, địa điểm và 
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STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

toàn bộ quy trình 

sản xuất, mặt hàng 

kinh doanh: 03 

ngày làm việc. 

3 2.000117.H48 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều 

kiện an 

toàn thực 

phẩm đối 

với cơ sở 

kinh doanh 

thực phẩm 

25 ngày làm việc 

Cơ sở kinh doanh 

thực phẩm: 

1.000.000 

đồng/lần/cơ sở. 

4 2.000115.H48 

Cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

an toàn 

thực phẩm 

đối với cơ 

sở kinh 

doanh thực 

- Trường hợp cấp 

lại do cơ sở thay 

đổi địa điểm sản 

xuất, kinh doanh; 

thay đổi, bổ sung 

quy trình sản xuất, 

mặt hàng kinh 

doanh và khi Giấy 

chứng nhận hết 

Cơ sở kinh doanh 

thực phẩm: 

1.000.000 

đồng/lần/cơ sở. 
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STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phẩm hiệu lực: Trình tự, 

thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận thực 

hiện theo quy định 

như cấp lần đầu 25 

ngày làm việc. 

- Trường hợp 

chuỗi cơ sở kinh 

doanh thực phẩm 

có tăng về cơ sở 

kinh doanh, việc 

điều chỉnh Giấy 

chứng nhận thực 

hiện theo quy định 

như cấp lần đầu: 

25 ngày làm việc. 

- Trường hợp cấp 

lại Giấy chứng 

nhận do bị mất 

hoặc bị hỏng: 03 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

Đơn đề nghị hợp lệ. 

- Trường hợp cơ sở 

 Không 
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STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thay đổi tên cơ sở 

nhưng không thay 

đổi chủ cơ sở, địa 

chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình 

sản xuất, mặt hàng 

kinh doanh: 03 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đề nghị cấp 

lại hợp lệ. 

- Trường hợp cơ sở 

thay đổi chủ cơ sở 

nhưng không thay 

đổi tên cơ sở, địa 

chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình 

sản xuất, mặt hàng 

kinh doanh: 03 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đề nghị cấp 

lại hợp lệ. 

- Trường hợp 

chuỗi cơ sở kinh 
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STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

doanh thực phẩm 

có giảm về cơ sở 

kinh doanh, việc 

điều chỉnh Giấy 

chứng nhận theo 

quy định như 

trường hợp cơ sở 

thay đổi tên cơ sở 

nhưng không thay 

đổi chủ cơ sở, địa 

chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình 

sản xuất, mặt hàng 

kinh doanh: 03 

ngày làm việc. 
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